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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng  

a) Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là: 

      A. 1 000 000                     B. 999 999                 C. 999 998                   D. 987 654   

b) Năm 2022, số lượng xe máy bán được của một công ty là 3 467 846 xe. Làm tròn 
số xe máy đến hàng trăm nghìn ta được số: 
      A. 3 400 000                     B. 3 500 000              C. 3 470 000               D. 3 468 000       

c) Hình bên có mấy góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? 

      A. 1 góc vuông, 2 góc bẹt, 6 góc nhọn, 5 góc tù 

      B. 2 góc vuông, 2 góc bẹt, 7 góc nhọn, 4 góc tù 

      C. 1 góc vuông, 2 góc bẹt, 7 góc nhọn, 5 góc tù 

      D. 2 góc vuông, 3 góc bẹt, 6 góc nhọn, 3 góc tù 

d) Giá trị của biểu thức 326 – ( 57 × y) với y = 3 là:  

      A. 155                              B. 305                         C. 307                            D. 145 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm  

a) 15 yến 8 kg  =  ………………… kg                             b) 3 dm2 12 cm2 = ......................... mm2 

c) 4 phút 30 giây =.......................giây                           d) 2 thế kỉ 5 năm =  …...................năm                            

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  

a) Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Khối lượng khoai tây trong 

mỗi bao là 25 kg, khối lượng khoai lang trong mỗi bao là 20 kg. Chiếc xe đó chở tất cả 

185 kg khoai tây và khoai lang. 

b) Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Năm đó 

thuộc thế kỉ XXI. 

c) 600 000 + 700 000 - 1 000 000 = 300 000  

 



II. TỰ LUẬN ( 6 điểm ) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

  186 954 + 247 436            839 084 –  46 937               24 116 x 4              98 365 : 4 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Bài 2: Tìm y    

a) y + 506 + 20 294 = 27 800                              b) y : 3 - 8399  = 54 938 – 10 924 

...……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Bài 3: Việt kém bố 31 tuổi. Trước đây 2 năm, tổng số tuổi của Việt và bố là 45 tuổi. 

Tính tuổi mỗi người hiện nay. 

...……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Mai lập tất cả các số có sáu chữ số từ các thẻ số 7, 5, 0, 3, 4, 9. Trong các số Mai 

đã lập: 

- Số chẵn lớn nhất là: .......................................... 

- Số bé nhất có hàng chục là 5 là: ............................................. 

- Tổng của hai số vừa tìm được là: ................................................... 

 
 


